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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua vắc xin phòng chống bệnh Dại cho đàn 

chó mèo; vắc xin phòng chống bệnh Dịch tả lợn và bảo hộ lao động, dụng cụ phục 

vụ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội 

- Tên Dự toán mua sắm: Kinh phí phòng chống bệnh Dại đàn chó, mèo trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; Kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn, Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Địa điểm thực hiện: Theo yêu cầu của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú 

y Hà Nội. 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa bàn giao phải có nguồn gốc, xuất 

xứ. Nếu kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới 

phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian giao hàng:  

+ Đối với vắc xin dịch tả lợn: Sớm nhất 1 ngày sau khi ký hợp đồng và 

Theo yêu cầu của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội. 

+ Đối với vắc xin dại chó mèo, vật tư bảo hộ lao động: Từ 1 -10 ngày sau 

khi ký hợp đồng và Theo yêu cầu của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà 

Nội. 

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

  Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a.1. Yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa  

Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh vắc xin, bảo hộ lao 

động đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật quy định của E-HSMT: 

- Bảng Đề xuất kỹ thuật toàn bộ Danh mục hàng hóa dự thầu có đầy đủ thông 
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tin: Tên hàng hóa, xuất xứ, ký mã hiệu hàng hóa, Thông số kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn. 

- Nhà thầu có bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm theo Phụ lục VIII- Thông 

tư số 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với 

vắc xin). 

- Có Catalogue, nguồn gốc hàng hóa.  

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất 

lượng (CQ) trong trường hợp là hàng nhập khẩu. 

a.2.Yêu cầu về đóng gói, vận chuyển. 

- Hàng hóa đảm bảo còn nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất khi giao 

hàng. 

b). Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, hoặc thông số kỹ thuật độc quyền của nhà sản 

xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu 

chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng 

hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật 

phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, 

đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về chủng loại, tính 

chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với 

hàng hóa của gói thầu đang xét hoặc "ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối 

thiểu.   

Đối với hàng hóa chào thầu có Thông số kỹ thuật (TSKT) khác với TSKT 

của E-HSMT thì nhà thầu phải có Bảng so sánh thông số kỹ thuật đính kèm tài liệu 

chứng minh là đáp ứng.    

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Vắc xin dại 

chó mèo 
Liều 265.000 

- Thành phần: Hoạt chất: Glycoprotein 

virut dại ≥ 1IU 

- Công dụng: Phòng bệnh dại cho chó, 

mèo. 

- Quy cách: 10 liều/lọ  
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- Hạn sử dụng: ≥ 18 tháng kể từ ngày giao 

hàng 

2 
Vắc xin Dịch 

tả lợn 
Liều 131.950 

- Mô tả: Vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn cổ 

điển. 

- Thành phần: Mỗi liều chứa ít nhất 103 

TCID50 vi rút dịch tả lợn nhược độc.  

- Công dụng: Tiêm cho lợn phòng bệnh 

dịch tả lợn cổ điển. 

- Quy cách: 10 liều/lọ kèm dung dịch pha. 

- Hạn sử dụng: ≥ 18 tháng kể từ ngày giao 

hàng 

3 

Xi lanh 2ml 

bán tự động 

dùng cho gia 

cầm 

Chiếc 375 

- Bơm tiêm bán tự động 2ml dùng cho gia 

cầm. Vỏ bọc thân sơ ranh, đầu thân và cán 

đẩy pitton được thiết kế hoàn toàn bằng 

inox 304 và các chất liệu cao cấp ống thủy 

làm bằng thủy tinh trung tính có dung tích 

2ml, có độ bền cao và chia  vạch rõ từ 

0,2ml - 2ml 

- Định thể tích thuốc từ 0,2ml bằng ốc vi 

chỉnh, có nút khóa luer có độ chính xác ± -

0,1. 

- Cán tay cầm bằng nhựa sợi bông thủy 

tinh. Chịu được nhiệt độ 125 độ C khi luộc 

- Thiết kế nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng, có thời 

gian sử dụng lâu dài 

- Bộ ống chích bao gồm: 

+ Ống chích: 01 

+ Gioăng linh kiện thay thế 01 ( Gồm 6 

gioăng. 2 bi, 2 lò xo, 1 chai dầu ) 

+ Dây dẫn thuốc và kim lấy thuốc : 01 

+ Quy cách: 1 cái / túi. 

+ Thời gian bảo hành 12 tháng 

4 Xi lanh 10 CC Chiếc 630 

- Chất liệu: Nhựa TPX ( Chịu nhiệt) 

- Dung tích 10cc 

- Dung tích điều chỉnh 0-10cc 

- Ống chia vạch dễ điều chỉnh 

- Độ chia vạch rõ ràng chính xác cao 
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- Bền với các hóa chất và chịu được nhiệt 

độ hấp sấy lên tới 134 độ C, khoảng 18 

phút hoặc 121 độ C trong thời gian 30 

phút. 

Quy cách : 1 cái/ túi. 

5 
Kim tiêm 

12x20 
Chiếc 3.750 

Kim tiêm 12x20  

- Chất liệu: Thép không gỉ 

6 
Kim tiêm 

9x15  
Chiếc 6.300 

Kim tiêm 9x15 

- Chất liệu: Thép không gỉ 

7 
Bộ quần áo y 

tế dùng 1 lần 
Bộ 4.050 

Bộ quần áo bảo hộ dùng 1 lần 

- Bộ gồm : Áo liền quần, khẩu trang, kính 

bảo hộ, mũ trùm đầu, bao chân 

- Chất liệu vải PP tráng phủ hoặc tương 

đương  

- Định lượng: 40gms 

- Sản phẩm đạt Tiêu chuẩn : ISO 

13485:2016, ISO 9001:2015. 

8 
Khẩu trang 

dùng 01 lần 
cái 51.450 

Khẩu trang dùng 1 lần 

- Dây đeo bằng sợi polyester và spandex, 

độ thun giãn thoải mái  

- Có 3 lớp :  

+ Lớp ngoài : Vải không dệt có tác dụng 

thấm nước, ngăn các hạt chất lỏng, bọt bắn 

kích thước lớn.  

+ Lớp trong: Vải không dêt, mặt quay vào 

trong tiếp xúc da, có khả năng thấm hút mồ 

hôi 

+ Lớp vi lọc ở giữa  ( lớp màng lọc khuẩn ) 

có tác dụng  ngăn các giọt bắn, lọc... 

- Thanh nẹp mũi: Bằng nhựa 100% nguyên 

chất hoặc kẽm bọc nhựa. 

- Tiệt trùng bằng khí EO. Gas 

- Tiêu chuẩn TCVN 8389 -1 : 2010 

- Hiệu suất lọc khuẩn BFE : 98.10%. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 , ISO 

9001:2015 

- Quy cách : 1 cái/túi, 50 túi/ hộp 
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9 
Găng tay cao 

su loại mỏng 
Đôi 15.600 

Găng tay cao su y tế loại mỏng 

- Chiều dài 220-240 mm 

- Size: S, M, L 

- Quy cách : 50 đôi/ hộp 

- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 

9001:2015, Tiêu chuẩn y tế: Loại A 

10 

Găng tay cao 

su loại dày 

phục vụ phun 

tiêu độc 

Đôi 3.840 

Găng tay cao su loại dày phục vụ phun tiêu 

độc 

- Chất liệu: Cao su tự nhiên 

- Size: M, L  

- Chiều dài : 33-38cm 

11 Ủng cao su Đôi 1.035 

Ủng cao su cao cổ 

Chất liệu: Cao su nguyên chất hoặc PVC 

chuyên dùng trong môi trường hóa chất. 

Màu sắc: Đen 

Size: 38-43 

Công dụng : Chống nước, chống trơn trượt, 

độ bền cao 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu cam kết thực hiện gói thầu đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Tất cả hàng hóa thuộc gói thầu này đều mới 100%. Hạn sử dụng (dùng) 

theo quy định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu còn 18 tháng đối với Vắc xin kể 

từ ngày giao, nhận hàng được nghiệm thu theo quy định. 

- Hàng hóa đảm bảo còn nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất khi giao 

hàng. 

- Nhà thầu cam kết: Đối với Vắc xin nhà thầu cung cấp thêm tem phụ trên 

(chai/lọ) thể hiện nội dung “Vắc xin/Thuốc do Thành phố Hà Nội hỗ trợ” hoặc 

sản xuất lô riêng để dễ dàng theo dõi và quản lý sản phẩm nếu trúng thầu. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng về chất lượng, hiệu 

quả và độ an toàn của sản phẩm do nhà thầu cung cấp. 

- Dịch vụ sau bán hàng: Nhà thầu cam kết hỗ trợ vận chuyển hàng hóa dự 

phòng tại Kho văn phòng Chi cục đến các địa điểm theo thời gian, kế hoạch của 

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sau khi đã kết thúc hợp đồng và 

đến khi hết hàng tồn kho. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 
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Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng: Kiểm tra nhãn mác, bao bì, số lượng, 

chủng loại, số lô, hạn sử dụng. 

- Kiểm tra Hàng hóa có xuất xứ, có giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng 

của cơ quan có thẩm quyền cấp; có catalô hàng hoá (bản dịch, hướng dẫn bằng 

tiếng việt). Nhãn hàng hóa thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-

CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017, Hàng hóa bàn giao phải có phiếu kiểm 

nghiệm, kiểm tra xuất kho đạt yêu cầu cho phép sử dụng, Hàng hóa không bị vỡ 

nát, nứt, sứt mẻ. 

- Thử nghiệm có tác dụng: Có công dụng theo yêu cầu của E-HSMT. 


